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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH VĨNH LONG
Bản án số: 27/2021/HS-ST

Ngày: 28-4-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đăng Thi My Thuân
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyên Văn Cương

Ông Pham Văn Tư
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyên Thi Truc Mai – Thâm tra viên Tòa án nhân

dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

tham gia phiên tòa: Bà Pham Thi Tuyêt Em - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tai trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long
xét xử sơ thâm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2021/TLST-HS ngày 02
tháng 4 năm 2021 theo Quyêt đinh đưa vụ án ra xét xử số: 17/2021/QĐXXST-HS
ngày 13 tháng 4 năm 2021 đối với bi cáo:

Họ và tên: Trân Thanh L, sinh năm 1999, tai: xa Đ, huyên A, tỉnh Kiên Giang;
nơi cư tru: âp 7, Xáng 2, xa Đ, huyên A, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiêp: không;
trình độ học vân: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tich:
Viêt Nam; con ông Trân Thanh H, sinh năm 1979, me (không ro họ tên); vơ, con:
chưa có; có 01 ngươi em sinh năm 2001 (em cung cha khác me).

Tiền án: Không.

Tiền sự: Không.

Bi cáo tai ngoai, có măt tai phiên tòa.

Bị hại: Chi Nguyên Thi Thanh H, sinh năm 1980. Đia chỉ: đương Đ, Phương
A, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. Văng măt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liêu có trong hồ sơ vụ án và diên biên tai phiên tòa, nội dung vụ
án đươc tóm tăt như sau:

Bi cáo Trân Thanh L, sinh năm 1999, quê quán tỉnh Kiên Giang, hiên đang cư
tru tai đương P, Phương B, thành phố V. L là nhân viên cua Công ty TNHH MTV
dich vụ bảo vê L, đia chỉ: Phương C, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

Tháng 01/2021, bi cáo L đươc công ty phân công làm bảo vê tai quán cà phê
P, đia chỉ Phương D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long, nhiêm vụ cua L là trông coi bai
giư xe tư 08 giơ đên 22 giơ cung ngày.

Khoản 17 giơ ngày 08/01/2021, L đang làm nhiêm vụ thì có chi Nguyên Thi
Thanh H điều khiển xe mô tô hiêu Honda Vison biển số 64B2-09450 chở theo con
gái đên quán cà phê P để uống nước. L hướng dân cho chi H để xe. Sau đó, L tiêp
tục làm viêc thì chi H vào bên trong quán. Do thơi điểm này khách thưa, quán ít
ngươi ra vào nên L nảy sinh ý đinh cai cốp xe cua chi H để tìm tài sản trộm. L đi
xung quanh khu vực chi H đâu xe đơi không có ai xung quanh thì L dung tay trái
nâng yên xe làm hở một khoảng trống, tay phải thò vào cốp xe lây ra một cái ví
màu da bò, kiểm tra bên trong thây có nhiều giây tơ và tiền măt, L lây hêt số tiền
bo vào tui quân sau đó L cât cái ví da vào cốp xe rồi quay trở lai bàn bảo vê làm
viêc.

Đên khoảng 18 giơ cung ngày, chi H đi ra bai xe để lây xe về. Do trơi chuyển
mưa nên chi H mở cốp xe để lây áo mưa măc thì phát hiên cốp xe bi xáo trộn, nghi
ngơ bi trộm tài sản nên chi H kiểm tra ví da thì phát hiên toàn bộ số tiền bi mât, chi
đóng cốp xe lai, trở vào quán tìm quản lý là anh Lê Nguyên Trung Hảo yêu câu
xem camera an ninh cua quán.

Khi chi H đi vào quán, L sơ bi phát hiên nên lây tiền trong tui ra xem thì đêm
đươc 2.590.000đ. L sơ khi có ngươi kiểm tra tui se phát hiên số tiền L lây trộm nên
L đem 2.500.000đ qua bên đương giâu vào bụi co ngay bai đât trống đối diên quán
P, còn lai 90.000đ L bo vào tui quân xem như tiền cua cá nhân. Trong luc chơ xem
camera chi H đa điên thoai báo Công an phương D về viêc bi mât trộm tài sản.
Công an phương D đên hiên trương và mơi L về trụ sở làm viêc, L đa thưa nhân
hành vi cai cốp xe lây trộm tiền cua chi H. Sau đó, L giao nộp toàn bộ số tiền trong
tui 90.000đ và chỉ chô cho Công an phương D thu hồi lai số tiền 2.500.000đ. Do
vụ viêc vươt thâm quyền giải quyêt nên Công an phương D chuyển toàn bộ hồ sơ
cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Long xử lý.

Quá trình điều tra L thưa nhân toàn bộ hành vi lây trộm số tiền cua chi H, Cơ
quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vĩnh Long ra quyêt đinh khởi tố vụ án
và khởi tố bi can đối với Trân Thanh L về hành vi trộm căp tài sản.
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Chi Nguyên Thi Thanh H xác đinh bi mât số tiền 2.590.000đ phu hơp với lơi
khai cua bi cáo L. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố V đa trả toàn bộ
số tiền này cho chi H, nay chi không yêu câu bồi thương gì thêm.

Tai Bản cáo trang số: 22/CT-VKSNDTPVL ngày 01/4/2021 cua Viên kiểm
sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố bi cáo Trân Thanh L về tội: “Trộm căp
tài sản” theo quy đinh tai khoản 1 Điều 173 cua Bộ luât Hình sự.

Tai phiên tòa sơ thâm,

Đai diên Viên kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long đa phân tích nội dung,
tính chât vụ án, khẳng đinh tội danh và điều luât như Cáo trang truy tố đối với bi
cáo là đung ngươi, đung tội, đung pháp luât, không oan, bi cáo không có tình tiêt
tăng năng. Đề nghi Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy đinh tai khoản 1 Điều 173;
điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 54 cua Bộ luât Hình sự xử phat bi cáo
Trân Thanh L mức hình phat tư 03 (ba) đên 06 (sáu) tháng tu.

Về xử lý vât chứng: đa xử lý xong tai giai đoan điều tra.

Về trách nhiêm dân sự: bi hai không yêu câu gì thêm, nên không đăt ra xem
xét.

Về án phí: Buộc bi cáo Trân Thanh L phải chiu 200.000 đồng án phí hình sự
sơ thâm.

Bi hai Nguyên Thi Thanh H văng măt.

Bi cáo Trân Thanh L đa khai nhân hành vi pham tội đung như nội dung Cáo
trang đa truy tố. Bi cáo không tham gia tranh luân cung không nói lơi nói sau cung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liêu trong hồ sơ vụ án đa đươc
tranh tụng tai phiên tòa, Hội đồng xét xử nhân đinh như sau:

[1] Về tố tụng: bi hai Nguyên Thi Thanh H văng măt nhưng hồ sơ vụ án thể
hiên ro lơi khai cua chi H, viêc chi H văng măt không ảnh hưởng đên viêc xét xử
nên Hội đồng xét xử vân tiên hành xét xử văng măt chi H theo quy đinh tai khoản
1 Điều 292 cua Bộ luât Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyêt đinh tố tụng cua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Vĩnh Long và Điều tra viên, cua Viên kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh
Long và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đa thực hiên đung về thâm
quyền, trình tự, thu tục quy đinh cua Bộ luât Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra,
truy tố và tai phiên tòa bi cáo và nhưng ngươi tham gia tố tụng không ngươi nào có
ý kiên hoăc khiêu nai về hành vi, quyêt đinh cua Cơ quan tiên hành tố tụng, ngươi
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tiên hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyêt đinh cua Cơ quan tiên hành tố tụng,
ngươi tiên hành tố tụng đa thực hiên đều hơp pháp.

[3] Lơi khai cua bi cáo phu hơp với biên bản tiêp nhân tố giác, tin báo về tội
pham, biên bản tam giư tang vât, biên bản ghi lơi khai, biên bản hoi cung bi can và
các tài liêu khác có liên quan trong hồ sơ vụ án, đu căn cứ kêt luân: Khoản 17 giơ
ngày 08/01/2021, bi cáo L đa thực hiên hành vi mở cốp xe Honda Vison biển số
64B2-09450 cua chi Nguyên Thi Thanh H tai quán cà phê P, lây đươc số tiền
2.590.000đ nên Cáo trang cua Viên kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố
bi cáo tội Trộm căp tài sản theo quy đinh tai khoản 1 Điều 173 cua Bộ luât Hình sự
là đung ngươi, đung tội, không oan.

[4] Hành vi pham tội cua bi cáo là nguy hiểm cho xa hội, trực tiêp xâm pham
quyền sở hưu tài sản ngươi khác. Bi cáo có đây đu năng lực để nhân thức đươc tài
sản thuộc quyền sở hưu cua ngươi khác phải đươc mọi ngươi tôn trọng, đươc pháp
luât bảo vê, nêu ai xâm pham se bi xử lý theo pháp luât. Bi cáo là thanh niên, có
sức khoe, đăc biêt bi cáo đang làm bảo vê giư xe, nhiêm vụ chính cua bi cáo là
trông coi, giư gìn, không để mât xe cua khách khi đên quán P nhưng bi cáo đa lơi
dụng công viêc bảo vê cua bản thân, năm đươc khoản thơi gian tư 16 giơ đên 18
giơ là thơi điểm quán ít khách nhât để thực hiên hành vi cay cốp xe lây tiền cua chi
H, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động cực nhọc nên bi cáo đa
thực hiên hành vi pham tội một cách cố ý gây mât trât tự xa hội và tâm lý lo lăng
trong Nhân dân. Do đó, phải cách ly bi cáo ra khoi xa hội một thơi gian mới đảm
bảo đươc tính răn đe, cải tao bản thân trở thành một ngươi công dân có ích cho xa
hội.

[5] Trong quá trình điều tra và tai phiên tòa hôm nay bi cáo đa thành khân
khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi pham tội cua mình; bi cáo đa trả bi hai
toàn bộ số tiền trộm đươc; pham tội nhưng gây thiêt hai không lớn; pham tội lân
đâu và thuộc trương hơp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiêt giảm nhe theo quy
đinh tai điểm b, h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luât Hình sự, Hội đồng xét xử se xem
xét khi quyêt đinh hình phat đối với bi cáo. Bi cáo không có tình tiêt tăng năng.

[6] Về trách nhiêm dân sự: Bi hai Nguyên Thi Thanh H đa nhân lai số tiền
2.590.000đ, không yêu câu gì thêm nên không đăt ra xem xét.

[7] Về xử lý vât chứng: đa xử lý xong tai Cơ quan điều tra.
[8] Về án phí: Bi cáo phải chiu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thâm

theo quy đinh.
Như đa phân tích trên nên đề nghi cua Kiểm sát viên là có cơ sở châp nhân.

Vì các le trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bi cáo Trân Thanh L pham tội: “Trộm căp tài sản”.
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Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, h, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38,
Điều 54 cua Bộ luât Hình sự.

Xử phat: Bi cáo Trân Thanh L 03 (ba) tháng tu, thơi han châp hành hình phat
tu cua bi cáo đươc tính tư ngày băt bi cáo châp hành án.

2. Về trách nhiêm dân sự: bi hai không yêu câu, nên không đăt ra xem xét.
3. Về xử lý vât chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đa xử lý xong.
4. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 cua Bộ luât Tố tụng hình sự; khoản

1 Điều 23 Nghi quyêt 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lê phí
Toà án.

Buộc bi cáo Trân Thanh L phải chiu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thâm.
Bi cáo đươc quyền kháng cáo bản án trong thơi han 15 ngày kể tư ngày tuyên

án; bi hai văng măt đươc quyền kháng cáo trong thơi han 15 ngày kể tư ngày nhân
đươc bản án hoăc bản án đươc niêm yêt để yêu câu Tòa án câp trên xét xử phuc
thâm.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Vĩnh Long; THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND tỉnh Vĩnh Long; (Đa ký)
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang;
- VKSND thành phố Vĩnh Long;
- CA thành phố Vĩnh Long;
- CQ THAHS-CA TP. Vĩnh Long;
- CCTHADS TP. Vĩnh Long;
- Phòng Hồ sơ-Công an tỉnh Vĩnh Long;
- Bi cáo; Bi hai; Đăng Thi My Thuận
- UBND xa Đ;
- Lưu hồ sơ vụ án, TA.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

.............................................................

.............................................................
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